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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc quy định danh mục thông tin cơ bản của  

Cơ sở dữ liệu về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 
___________________________ 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

 

Căn cứ Luật Dữ liệu ngày 30/11/2024; 

Căn cứ Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/06/2025 của Ban Chỉ đạo Trung 

ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về thúc 

đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ 

chức bộ máy của hệ thống chính trị; 

Căn cứ Nghị định số 313/2026/NĐ-CP ngày 08/08/2026 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23/07/2025 của Chính phủ ban hành 

Kế hoạch hành động của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi 

số toàn diện; 

Căn cứ Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22/10/2025 của Chính phủ quy 

định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị; 

Căn cứ Quyết định số 1928/QĐ-BYT ngày 21/04/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc “Ban hành kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 2.1"; 

Căn cứ Quyết định số 4152/QĐ-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 1928/QĐ-BYT ngày 

21/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên 

bản 2.1, phù hợp với khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 3.0, 

hướng tới Chính phủ số; 

Căn cứ Quyết định số 2526/QĐ-BYT ngày 08/08/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý khám, 

chữa bệnh thuộc Bộ Y tế; 

Quyết định số 2114/QĐ-BYT ngày 13/07/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

Kế hoạch xây dựng, triển khai Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh. 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh. 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định quy định Danh mục thông tin cơ bản 

của Cơ sở dữ liệu về hoạt động khám, chữa bệnh. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế 

a) Cục Quản lý Khám chữa bệnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin y 

tế Quốc gia, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo và các đơn vị liên quan hướng 

dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định này. 

b) Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

- Triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu về hoạt động khám, chữa bệnh tuân thủ 

quy định danh mục tại Quyết định này; 

- Triển khai kết nối với Cơ sở dữ liệu tổng hợp Quốc gia và các Cơ sở dữ liệu 

khác có liên quan, tuân thủ quy định pháp luật về dữ liệu và các pháp luật khác có 

liên quan, bảo đảm an toàn thông tin của hệ thống theo quy định hiện hành. 

2. Trách nhiệm của Sở Y tế các tỉnh, thành phố 

- Chủ trì xây dựng Kế hoạch phổ biến quy định về danh mục Cơ sở dữ liệu 

về hoạt động khám, chữa bệnh đến các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn toàn 

tỉnh/thành phố; 

- Tạo lập và cập nhật các dữ liệu có liên quan lên hệ thống và tổ chức tập 

huấn triển khai trên địa bàn. 

3. Trách nhiệm của các Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Tổ chức rà soát, cập nhật danh mục thông tin, thực hiện báo cáo dữ liệu theo 

quy định của Bộ Y tế. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, 

chữa bệnh; Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Giám đốc Trung tâm 

Thông tin y tế Quốc gia, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế và các 

cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo); 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;  

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế; 

- Lưu VT, KCB. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 
 

 

 

Nguyễn Tri Thức 
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